






Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MST: 0 1 0 1 4 4 4 3 7 9

Đơn vị tính: đồng  VN

TM Số cuối quý Số đầu năm

2 3 4 5

100           793,056,824,004             1,028,394,996,136 

I. Tiền 110               6,717,910,237                  18,391,796,229 

1. Tiền 111 VI.1 6,717,910,237              18,391,796,229

2. Các khoản tương đương tiền 112 VI.1 -                                   

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120               5,000,000,000                  86,000,000,000 

1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 VI.2 5,000,000,000              86,000,000,000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130           660,158,562,070                797,648,655,684 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 VI.3 65,850,212,499            279,965,781,748

2. Trả trước cho người bán 132 124,030,195,914          132,138,111,382

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                                   -                                        

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 -                                   -                                        

5. Phải thu ngắn hạn khác 136 VI.4.a 470,278,153,657          385,544,762,554

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 -                                   -                                        

7. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 -                                   -                                        

IV. Hàng tồn kho 140           118,711,618,763                125,464,606,417 

1. Hàng tồn kho 141 VI.5 118,711,618,763          125,464,606,417

V. Tài sản ngắn hạn khác 150               2,468,732,934                       889,937,806 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VI.7.a 1,369,286,831              508,116,739

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 832,408,779                 114,783,743

3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN 153 VI.9.b 267,037,324                 267,037,324

4. Tài sản ngắn hạn khác 155 -                                   

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200           210,337,062,366                216,509,107,703 

(200=210+220+260)

I. Các khoản phải thu dài hạn 210               2,609,446,975                    2,609,446,975 

5. Phải thu dài hạn khác 216 VI.4.b 2,609,446,975              2,609,446,975

II. Tài sản cố định 220           160,036,219,350                167,100,308,394 

1. TSCĐ hữu hình 221 VI.14           159,072,941,976                167,100,308,394 

_ Nguyên giá 222 422,179,128,172          422,513,750,125

_ Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (263,106,186,196)        (255,413,441,731)            

2. TSCĐ vô hình 227 VI.15                  963,277,374                                         - 

_ Nguyên giá 228 1,242,819,280              196,200,000

_ Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (279,541,906)               (196,200,000)                   

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240                                     -                                         - 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 VI.6 -                                   -                                        

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250                                     -                                         - 

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI.2

VI. Tài sản dài hạn khác 260             47,691,396,041                  46,799,352,334 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 VI.7.b 47,691,396,041            46,799,352,334

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

4. Tài sản dài hạn khác 268 -                                   

Tổng cộng tài sản                                                  

(270 = 100 +200)
270        1,003,393,886,370             1,244,904,103,839 

A - Tài sản ngắn hạn 

    Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư: 200/2014/TT-BTC                                        

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023
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